
 

TIẾNG VIỆT 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. 

CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? 

Bài 3 SGK/60: Tìm từ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn: Các em hãy quan sát kĩ bức tranh xem từng người trong bức tranh đang 

làm gì. 

 

Bài 4 SGK/ 60: Đặt và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1 – 2 người có trong bức 

tranh ở bài tập 3. 

 

 

 
 
 

 

 

Hướng dẫn: Các em hãy sử dụng các từ chỉ hoạt động tìm được ở bài tập 3 để đặt câu 

theo mẫu trên 

 

* Các em hãy đặt và trả lời câu hỏi vào bảng dưới đây. 

  

               

                 Từ chỉ hoạt động: ……………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………. 

M: - Bố làm gì? 

      - Bố tỉa lá cho cây. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẬN DỤNG 

Tưởng tượng mình là bạn nhỏ trong bài Cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông. 

 

Hỏi Trả lời 

 

Bố làm gì? Bố tỉa lá cho cây. 

 

……………………………………... ………………………………………. 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………


